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Abstract. In this study, applying the theories on 

case-based learning, we have built a new set of 30 

case studies used in teaching and learning for some 

contents of Module S1.4: Physical basis of life 

activities and applications in medicine according 

to the competency-based training program of 

Hanoi Medical University. A set of 30 case studies 

accompanied by 150 multiple choice questions 

(MCQ) is designed to suit each corresponding 

teaching method such as Lectures (LEC), Seminar 

(SEM), and Team Based Learning (TBL). The 

feedback from students shows that 97.1% of 

students agreed that the content of the cases is 

suitable with the goals and content of each 

corresponding lesson; 95.3% of students said that 

the situations all have a clinical context, promoting 

the attractiveness of the lesson. The content of the 

set of situations in the topic is completely new and 

has been built and used by lecturers of Medical 

Physics, Hanoi Medical University in teaching 

students of Hanoi Medical University recently. 

Tóm tắt. Trong phạm vi đề tài, vận dụng các lí 

luận về dạy học tình huống, chúng tôi đã xây dựng 

được Bộ 30 tình huống mới sử dụng trong việc dạy 

- học một số nội dung của Module S1.4: Cơ sở vật 

lí các hoạt động sống và ứng dụng trong y học theo 

chương trình đào tạo dựa trên năng lực của Đại học 

Y Hà Nội. Bộ 30 tình huống kèm theo 150 câu hỏi 

trắc nghiệm nhiều lựa chọn (MCQ) được thiết kế 

phù hợp với từng phương pháp dạy học tương ứng 

là thuyết trình có minh hoạ (Lectures - LEC), 

Seminar (SEM) và dạy học theo nhóm nhỏ (Team 

Base Learning - TBL). Kết quả thống kê phản hồi 

của 314 sinh viên hệ Bác sĩ Y khoa năm thứ nhất 

năm học 2022 - 2023 về hoạt động dạy và học 

Module S1.4 của Bộ môn Y Vật lí - Đại học Y Hà 

Nội cho thấy: 97,1% sinh viên đồng ý rằng nội 

dung các tình huống phù hợp với mục tiêu và nội 

dung học tập của mỗi bài học tương ứng; 95,3% 

cho rằng các tình huống đều có bối cảnh lâm sàng 

làm tăng tính hấp dẫn cho bài học.  

Keywords: training innovation, learning outcome, 

case based learning, competency based education. 

Từ khóa: đổi mới đào tạo đại học, chuẩn năng lực 

đầu ra, dạy học tình huống, đào tạo dựa trên năng lực. 
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1.  Mở đầu  

Chương trình Y khoa đổi mới của Trường Đại học Y Hà Nội chuyển từ hình thức đào tạo 

theo mục tiêu sang hình thức đào tạo dựa trên chuẩn năng lực đầu ra của người học; tổ chức giảng 

dạy các học phần môn học theo hình thức tích hợp thành các module được xây dựng đáp ứng theo 

chuẩn năng lực của một người Bác sĩ Y khoa (BSYK). Bên cạnh đó, với phương châm lấy người 

học làm trung tâm, chương trình sử dụng kết hợp, đan xen nhiều phương pháp giảng dạy, trong 

đó có: thuyết trình có minh hoạ (LEC), Seminar (SEM) và dạy học theo nhóm nhỏ (TBL). Module 

S1.4: “Cơ sở vật lí các hoạt động sống và ứng dụng trong y học” được xây dựng từ các bộ môn 

Y Vật lí, Sinh lí học, Y học Hạt nhân, Chẩn đoán Hình ảnh. Mục tiêu đào tạo của Module là: Giúp 

sinh viên vận dụng được các kiến thức về khoa học vật lí để giải thích các hoạt động sống trong 

cơ thể; giải thích được ảnh hưởng của các tác nhân vật lí đối với cơ thể sống và phân tích được 

nguyên lí của một số ứng dụng kĩ thuật trong y học [1]. Các mục tiêu đào tạo của Module S1.4 

phù hợp với chuẩn năng lực đầu ra của chương trình Y khoa đổi mới: “Giải thích được các hoạt 

động sống trong cơ thể bằng quy luật vật lí. Hiểu được cơ sở vật lí của các ứng dụng kĩ thuật trong 

y học” [2]. Nội dung giảng dạy của Module bao gồm các chủ đề nghiên cứu trong vật lí học 

(chuyển động của vật chất, âm và siêu âm, điện và sự sống, ánh sáng và các tật khúc xạ…[3]) và 

sự vận dụng các kiến thức đó để tìm hiểu một số vấn đề trong y, sinh học và một số kĩ thuật sử 

dụng trong y học. Để đạt được mục tiêu đào tạo, chúng tôi nhận thấy cần xây dựng bộ vật liệu 

dạy học phù hợp với các nội dung và các phương pháp giảng dạy được sử dụng trong Module, 

trong đó dạy học bằng tình huống là một phương pháp chúng tôi thấy phù hợp nhất. 

Dạy học bằng tình huống là một phương pháp dạy học tích cực, mang lại những hiệu quả to 

lớn và có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đạt được tốt nhất mục tiêu đào tạo đồng thời góp 

phần hình thành ở người học nhiều năng lực cần thiết. Từ lâu, phương pháp này đã được sử dụng 

phổ biến trên thế giới trong rất nhiều các môn học khác nhau. Đã có rất nhiều nghiên cứu về vấn 

đề này như các nghiên cứu của các tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Kim Huệ, 2020 [4], 

Trịnh Văn Biều, 2014 [5], Phạm Vũ Nhật Uyên, 2013 [6], Lee Fawcett, 2017 [7], Douglas Allchin, 

2013 [8]… Các tác giả đã phân tích được vai trò của dạy học bằng tình huống, tác dụng và các 

hiệu quả tích cực mang lại cho người học thông qua dạy học bằng tình huống ở một số nội dung 

của một số môn học như Vật lí học, Hóa học ở trường THPT hoặc một số nội dung trong môn 

học thống kê ở trường đại học. Trong bài báo này, chúng tôi đề cập tới việc thiết kế bộ các tình 

huống dạy học các nội dung của Module S1.4 trong chương trình Y khoa đổi mới của trường Đại 

học Y Hà Nội bao gồm khối kiến thức liên quan đến lĩnh vực Vật lí - Lí sinh. Đây cũng là lĩnh 

vực mà các nghiên cứu còn hạn chế. Mục tiêu chúng tôi hướng tới là xây dựng các tình huống 

dạy học phù hợp với từng phương pháp dạy học tương ứng là LEC, SEM và TBL; đáp ứng mục 

tiêu đào tạo của Module cũng như phù hợp với chuẩn năng lực đầu ra của chương trình đào tạo. 

Hầu hết các tình huống sẽ có bối cảnh lâm sàng liên quan đến các vấn đề trong y học để giúp sinh 

viên thấy được sự liên quan giữa các kiến thức của khoa học vật lí với các vấn đề lâm sàng mà 

người bác sĩ y khoa sẽ gặp phải trong tương lai, từ đó làm tăng tính hứng thú học tập của sinh viên.  

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các tình huống trong bài giảng của Module S1.4: Cơ sở vật lí các hoạt động sống và ứng 

dụng trong y học. Các tình huống được xây dựng với mục đích làm vật liệu dạy học theo 03 

phương pháp LEC, SEM, TBL.  
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Các chủ đề được lựa chọn xây dựng tình huống trong đề tài bao gồm: 

- Sự vận chuyển vật chất trong cơ thể sống; 

- Sóng âm và siêu âm; 

- Điện sinh học và tác dụng của dòng điện lên cơ thể sống; 

- Tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sống; 

- Mắt và các tật khúc xạ của mắt; 

- Một số kĩ thuật vật lí trong y học. 

Đề tài được thực hiện bởi tập thể các giảng viên Bộ môn Y Vật lí Đại học Y Hà Nội trong 

thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023. 

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài báo được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp điều tra qua 

bảng hỏi. 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu về phương pháp 

giảng dạy theo tình huống, phương pháp xây dựng các tình huống dạy – học theo phát triển năng 

lực của sinh viên, chương trình chi tiết của Module S1.4 và chuẩn năng lực đầu ra của Trường 

Đại học Y Hà Nội đối với đối tượng Bác sĩ Y khoa… từ đó xây dựng các tình huống phù hợp với 

chương trình và phương pháp giảng dạy, lượng giá của Module S1.4. 

- Phương pháp điều tra qua bảng hỏi: Để đánh giá chất lượng bộ tình huống xây dựng được 

có đáp ứng các mục tiêu về đào tạo của Module S1.4, mức độ phù hợp với chuẩn năng lực đầu ra 

của chương trình đào tạo BSYK và một số tiêu chí khác, chúng tôi đã phỏng vấn 314 sinh viên 

hệ BSYK năm thứ nhất sau khi học xong Module S1.4 của năm học 2022 -2023.  

2.2. Tổng quan về dạy - học qua tình huống 

2.2.1. Một số khái niệm về dạy - học qua tình huống 

Tình huống, theo Từ điển Tiếng Việt [9], là toàn thể những sự việc xảy ra tại một nơi, trong 

một thời gian, buộc người ta phải suy nghĩ, đối phó, chịu đựng…. Về mặt tâm lí học, tình huống 

được xem xét trên cơ sở quan hệ giữa chủ thể và khách thể, trong không gian và thời gian. “Tình 

huống là hệ thống các sự kiện bên ngoài có quan hệ với chủ thể, có tác dụng thúc đẩy tính tích 

cực của người đó. Trong quan hệ không gian tình huống xảy ra bên ngoài nhận thức của chủ thể, 

trong quan hệ thời gian tình huống xảy ra trước so với hành động của chủ thể. Trong quan hệ chức 

năng tình huống là sự độc lập của các sự kiện đối với chủ thể ở thời điểm mà người đó thực hiện 

hành động” [10]. 

Tình huống dạy - học là tổ hợp những mối quan hệ xã hội cụ thể được hình thành trong quá 

trình dạy học, khi mà người học đã trở thành chủ thể hoạt động của đối tượng nhận thức trong 

môi trường dạy học, nhằm một mục đích dạy học cụ thể. Xét về mặt chủ quan, tình huống dạy 

học chính là trạng thái bên trong được sinh ra do sự tương tác giữa chủ thể với đối tượng nhận 

thức. Bản chất của tình huống dạy học là đơn vị cấu trúc của bài lên lớp, chứa đựng mối liên hệ 

mục đích - nội dung - phương pháp theo chiều ngang tại một thời điểm nào đó với nội dung là 

một đơn vị kiến thức [10]. Tình huống dạy - học trình bày các vấn đề thực tế, phức tạp, theo ngữ 

cảnh phong phú và thường dẫn đến một tình thế khó xử, xung đột mà một hay nhiều nhân vật 

trong tình huống phải xử trí, đàm phán. Tình huống dạy - học cũng là cầu nối khoảng cách giữa 

lí thuyết và thực hành, giữa kiến thức học thuật tại nhà trường với thực tế nơi làm việc. Nó cung 

cấp cho người học cơ hội thực hành để tìm kiếm và phân tích vấn đề; đặt người học vào vị trí làm 

nghề trong tương lai để đánh giá, phân tích, phản biện với những quan điểm khác nhau để ra được 

quyết định hành động [11]. Nhìn chung, mỗi tình huống dạy - học sẽ là một câu chuyện, một vấn 
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đề thực tế hay cũng có thể là một vấn đề được sáng tác dựa trên các giả định phù hợp thực tế với 

cùng một mục đích đặt người học trở thành chủ thể của hành động tìm kiếm thông tin, tri thức và 

các phương tiện để giải quyết tình huống. Thông qua đó, người học sẽ lĩnh hội được kiến thức 

sâu hơn và biết vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong thực tế công việc sau này hoặc 

trong cuộc sống.  

 Dạy - học qua tình huống (hay còn gọi ngắn gọn là dạy học tình huống) là một phương pháp 

dạy học được tổ chức theo những tình huống có thực của cuộc sống, trong đó người học kiến tạo 

tri thức qua việc giải quyết các vấn đề có tính xã hội của việc học tập [12]. Trong lĩnh vực y tế, 

dạy - học qua tình huống là phương pháp sử dụng những câu chuyện có thật về người bệnh và các 

vấn đề sức khỏe như một loại vật liệu dạy học để áp dụng lí thuyết vào tình huống nằm trong bối 

cảnh thực của nó [11], qua đó giúp người học thấy sự gắn kết giữa những kiến thức trong bài học 

với các vấn đề cụ thể mà họ sẽ gặp phải trong quá trình thực hành nghề nghiệp sau này.  

2.2.2. Tác dụng của dạy - học bằng tình huống trong y khoa 

 Theo nghiên cứu của tác giả Susan F.McLean năm 2016, trong đó đã thống kê hơn 70 trong 

tổng số 360 bài báo được tìm thấy của rất nhiều tác giả ở khắp nơi trên thế giới nghiên cứu về vấn 

đề dạy học tình huống (CBL) trong y khoa đã chỉ ra rằng CBL là một phương pháp rất phổ biến 

và có từ lâu đời. Trong lĩnh vực y tế, nó xuất hiện từ rất sớm (năm 1912) và được sử dụng nhiều 

nhất trong lĩnh vực y học (Medicine) với tỉ lệ chiếm tới 72,9%. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng CBL 

là một công cụ liên quan đến việc kết nối các trường hợp lâm sàng trong các lĩnh vực liên quan 

đến chăm sóc sức khỏe với kiến thức trong lĩnh vực đó nhằm cải thiện hiệu suất lâm sàng, thái độ 

hoặc tinh thần đồng đội qua đó giúp nâng cao kiến thức lâm sàng, cải thiện tinh thần đồng đội, 

cải thiện kĩ năng lâm sàng, cải thiện hành vi thực hành và cải thiện kết quả của bệnh nhân. Ưu 

điểm của CBL bao gồm mang lại sự phù hợp cho người học, cho phép giảng viên đưa ra nhiều 

thông tin đầu vào hơn về phương hướng học tập và thúc đẩy việc học ở mức độ sâu hơn. Những 

người học hoặc sinh viên trong các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe một ngày nào đó 

sẽ cần phải tương tác với bệnh nhân, và vì vậy giáo dục liên quan đến bệnh nhân có ý nghĩa đặc 

biệt phù hợp [13]. 

 Như vậy, sử dụng tình huống là một phương pháp dạy - học mang lại hiệu quả cao trong đào tạo. 

Phương pháp này dạy cho sinh viên kĩ năng tư duy, ra quyết định cho một vấn đề khó khăn trong 

chăm sóc y khoa. Thông qua tình huống, giáo viên có thể minh họa rõ hơn các khái niệm mới 

hoặc những vấn đề khó hiểu trong bài giảng. Giáo viên cũng có cơ hội thể hiện năng lực chuyên 

môn thông qua việc xây dựng được những nội dung tình huống hay và những câu hỏi tốt, kết hợp 

được thực tế lâm sàng phong phú vào trong bài giảng, từng bước cho sinh viên thấy sự gắn kết 

giữa kiến thức được học trên giảng đường liên quan mật thiết với thực tế nghề nghiệp sau này. 

Đối với sinh viên, mỗi tình huống là một cơ hội tốt để tiếp cận với thực tế sinh động của nghề 

nghiệp. Thông qua việc giải quyết tình huống theo nhóm, sinh viên được rèn luyện kĩ năng làm 

việc nhóm, được phân tích các vấn đề liên quan đến tình huống ở nhiều góc độ khác nhau đến từ 

các thành viên trong nhóm…Sinh viên được rèn kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích tình 

huống, kĩ năng tổng hợp thông tin và kĩ năng ra quyết định trong những tình huống phức tạp. 

2.2.3. Những khó khăn khi dạy học bằng tình huống 

Mặc dù dạy - học bằng tình huống mang lại nhiều lợi ích cho cả GV và SV, tuy nhiên nó 

cũng là một thách thức lớn đối với cả người dạy và người học. 

 Đối với giảng viên: 

- Cần nhiều thời gian để chuẩn bị vật liệu dạy - học: Tình huống dùng trong giảng dạy phụ 

thuộc vào từng phương pháp giảng như LEC, SEM hay TBL. Nội dung tình huống cần phải đáp 
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ứng được các yêu cầu về sự phù hợp với mục tiêu bài học, phù hợp với khả năng phân tích tình 

huống và vận dụng các kiến thức để giải quyết tình huống của người học.  

Rất khó để viết nhiều câu hỏi MCQ tốt cho một tình huống. Các câu hỏi trong mỗi tình huống 

cần có các mức độ từ nhớ, hiểu, vận dụng đến phân tích và phù hợp với từng phương pháp giảng 

dạy. Vì vậy, giảng viên cần có năng lực chuyên môn tốt và có thực tế làm việc lâu năm để thu 

thập được nguồn thông tin tốt cho tình huống; giảng viên cũng cần có kĩ năng viết tình huống và 

kĩ năng ra câu hỏi cho tình huống, đặc biệt dạng câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQ). 

- Cần thời gian để thử nghiệm và chỉnh sửa tình huống trước khi sử dụng trong dạy - học. 

- Giảng viên cần có kĩ năng hướng dẫn thảo luận làm việc nhóm để quản lí các hoạt động 

của học viên theo nhóm. 

Đối với sinh viên: 

- Phải chuẩn bị bài, nghiên cứu tài liệu trước khi dự giảng. 

- Phải có kĩ năng thảo luận nhóm, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng đưa ra các câu hỏi phản biện 

và trả lời phản biện khi được các nhóm khác đặt câu hỏi. 

2.3. Quy trình xây dựng các tình huống dạy - học các chủ đề trong Module S1.4 

2.3.1. Nguyên tắc thiết kế tình huống dạy - học 

Nguyên tắc là định hướng quan trọng để đạt được mục đích khi thiết kế tình huống. Xây 

dựng một tình huống học tập cần tuân theo các nguyên tắc là: Phải gắn với mục đích và nội dung 

dạy học; đảm bảo tính chính xác, tính khoa học; mang tính thực tế, khả thi; đảm bảo tính sư phạm; 

đảm bảo tính giáo dục [5], tuân thủ các quy định về đạo đức y học và quyền của người bệnh khi 

sử dụng thông tin của người bệnh [11]. 

2.3.2. Các bước xây dựng tình huống 

Xác định mục tiêu và trọng tâm bài học là định hướng căn bản cho việc tiến hành giảng dạy 

một bài cụ thể; căn cứ vào mục tiêu bài học để lựa chọn tình huống dạy học phù hợp. 

Xác định nội dung kiến thức dạy học gắn với tình huống sẽ sử dụng. Từ nội dung bài dạy xác 

định những kiến thức có khả năng thiết kế tình huống.  

Thu thập thông tin, dữ liệu cho tình huống. Tiêu chuẩn đầu tiên của các tình huống sử dụng 

trong y khoa là “phải đã từng xảy ra” để đảm bảo tính trung thực, minh bạch và có giá trị. Dữ liệu 

để thiết kế tình huống có thể thu thập bằng cách tìm kiếm từ các nguồn như: Thông qua sách báo, 

tạp chí y khoa, tài liệu tham khảo, các báo điện tử y khoa...; thông qua những tình huống y khoa 

trong thực tế, những tình huống bắt gặp trong cuộc sống hoặc kinh nghiệm bản thân. Nếu tình 

huống có lấy thông tin của bệnh nhân, bệnh viện hay bác sĩ cần phải được xin phép và đảm bảo 

các nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân của người bệnh, bệnh viện hay bác sĩ điều trị. 

Lựa chọn hình thức mô tả tình huống. Tuỳ theo nội dung và điều kiện cụ thể, có thể mô tả 

tình huống dưới các hình thức: Mô tả tình huống bằng câu chuyện kể; sử dụng các tranh ảnh, 

hình vẽ, mẫu vật… làm gia tăng thêm tính chân thực và thực tiễn của tình huống. 

Thiết kế tình huống. Sau khi có các thông tin thu thập được và hình thức mô tả tình huống, 

giảng viên cần phải phân tích và lựa chọn thông tin, xác lập logic các sự kiện, tiên lượng trình độ 

nhận thức, kĩ năng và thái độ của sinh viên để thiết kế tình huống một cách logic tạo cơ hội cho 

người học sử dụng kiến thức đã có để phân tích và giải quyết vấn đề.  

Thẩm định. Các tình huống sau khi được mỗi giáo viên xây dựng sẽ được thông qua hội đồng 

chuyên môn của Bộ môn trước khi được đưa vào sử dụng cho hoạt động dạy - học thực tế. 

Các tình huống sẽ được đánh giá về các phương diện như: cách dẫn dắt đến nội dung tình huống, 
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nội dung tình huống và cách dùng từ; độ chính xác khoa học của nguồn thông tin; tính hợp lí, khả 

thi, phù hợp với đối tượng của tình huống… 

Chỉnh sửa và hoàn thiện tình huống. Sau khi đưa ra hội đồng chuyên môn của bộ môn, các 

tình huống sẽ được các giảng viên phụ trách hoàn thiện về nội dung và cách trình bày, chỉnh sửa 

các lỗi chính tả hoặc các chi tiết chưa hợp lí. 

2.4. Kết quả nghiên cứu 

2.4.1. Kết quả xây dựng bộ tình huống 

Cấu trúc nội dung của Module S1.4: “Cơ sở vật lí các hoạt động sống và ứng dụng trong y học” 

bao gồm 08 chủ đề nội dung giảng dạy và được thiết kế thành 20 bài giảng theo phương pháp 

LEC, 06 bài giảng SEM, 01 bài giảng TBL, 12 bài giảng LAB, 02 bài kiến tập bệnh viện - VIS. 

Module có 05 chuẩn đầu ra, trong đó có 03 chuẩn đầu ra về kiến thức là [2]: 

- Vận dụng được một số quy luật vật lí để giải thích các hoạt động cơ bản trong cơ thể người.  

- Phân tích được ảnh hưởng và các biện pháp đảm bảo an toàn của một số tác nhân vật lí tới 

cơ thể sống, môi trường.  

- Giải thích được cơ sở vật lí của một số phương pháp kĩ thuật cơ bản được ứng dụng trong 

y học.  

Nội dung giảng dạy với các chuẩn đầu ra của Module hoàn toàn phù hợp và đáp ứng được 

với chuẩn đầu ra của chương trình Y khoa đổi mới: “Giải thích được các hoạt động sống trong cơ 

thể bằng quy luật vật lí. Hiểu được cơ sở vật lí của các ứng dụng kĩ thuật trong y học” [3]. 

Đối tượng giảng dạy của Module S1.4 là sinh viên Y khoa năm thứ nhất. Thực tế những năm 

gần đây cho thấy, sinh viên y khoa năm thứ nhất có nền tảng kiến thức về vật lí học ở cấp Trung 

học phổ thông rất yếu vì hầu như họ đã bỏ qua môn học này để tập trung cho tổ hợp xét tuyển đại 

học là Toán học, Hóa học và Sinh học. Mặt khác, sinh viên năm thứ nhất cũng chưa thấy được sự 

liên quan, cần thiết của các kiến thức về vật lí học đối với ngành nghề là bác sĩ trong tương lai 

nên không ít sinh viên đã coi nhẹ việc học các nội dung kiến thức của Module. Vậy làm thế nào 

để có thể đạt được các mục tiêu đào tạo, giúp sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra của môn học, 

đồng thời làm tăng hứng thú học tập của sinh viên y khoa khi học các kiến thức về vật lí học tại 

trường Đại học Y Hà Nội? Việc xây dựng các tình huống dạy học lấy bối cảnh là các bệnh tật 

hoặc các yếu tố liên quan đến con người hay các phương tiện kĩ thuật được sử dụng trong y học 

làm vật liệu dạy học và sử dụng trong các phương pháp giảng dạy khác nhau là LEC, SEM và 

TBL khiến sinh viên có cơ hội được chủ động tham gia tìm hiểu kiến thức một cách kĩ lưỡng. Từ 

việc chủ động tìm tài liệu để tìm thông tin giải quyết tình huống đến việc thảo luận nhóm, chuẩn 

bị báo cáo và thảo luận giữa các nhóm về chủ đề tình huống học tập sẽ giúp sinh viên hiểu rõ và 

hiểu sâu hơn. Khi đó, các kiến thức về khoa học vật lí trở nên dễ hiểu, dễ học hơn, đồng thời bối 

cảnh lâm sàng của các tình huống cũng giúp sinh viên thấy được sự liên quan giữa các kiến thức 

của khoa học vật lí với sự sống của con người cũng như các ứng dụng của nó trong y học, từ đó 

giúp sinh viên tăng hứng thú học tập đối với môn học và cảm thấy sự cần thiết của môn học trong 

lĩnh vực y học của bản thân. 

Đề tài đã xây dựng thành công 30 tình huống sử dụng trong dạy - học đối với 6 chủ đề nội 

dung giảng dạy của Module S1.4, đảm bảo bao phủ hầu hết các chủ đề nội dung học tập trong 

Module bao gồm: 06/06 bài SEM, 01/01 bài TBL và 15/20 bài LEC. Mỗi tình huống có trung 

bình 05 câu hỏi dạng trắc nghiệm (MCQ) để hướng dẫn sinh viên tìm hiểu nội dung tình huống 

hoặc để lượng giá mức độ giải quyết tình huống của sinh viên. Các tình huống cùng các câu hỏi 

của nó được thiết kế phù hợp với từng phương pháp giảng dạy tương ứng là LEC, SEM hay TBL. 

Dưới đây là sự phân bố các tình huống theo nội dung và chủ đề dạy - học: 
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Bảng 1. Phân bố các tình huống theo từng chủ đề, bài học 

STT Chủ đề Các bài học thuộc chủ đề Tình huống 

1 Sự vận chuyển vật chất trong 

cơ thể sống. 

LEC 01, LEC 02, LEC 03, SEM 

01, LEC 04, LEC 05 và LEC 06. 

Các tình huống 1, 

2, 3, 4, 5. 

2 Điện sinh học và tác dụng của 

dòng điện lên cơ thể sống. 

LEC 07, LEC 08, LEC 09, SEM 

02. 

Các tình huống: 6, 

7, 8, 9, 10. 

3 Sóng âm và siêu âm. LEC 10, SEM 03. Tình huống 11, 

12, 13, 14, 15. 

4 Tác dụng của ánh sáng lên cơ 

thể sống. 

LEC 11, SEM 4, TBL. Tình huống 

16,17,18, 22, 23, 

24, 25. 

5 Mắt và các tật khúc xạ của 

mắt. 

LEC 12, LEC 13. Tình huống 19, 

20, 21. 

6 Một số kĩ thuật vật lí trong y 

học. 

LEC 18, LEC 19, LEC 20, SEM 

5, SEM 6. 

Tình huống 26, 

27, 28, 29, 30. 

 

Hầu hết các tình huống được xây dựng theo cấu trúc đơn giản với một đoạn thông tin và các 

câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQ). Có một số tình huống lấy bối cảnh về bệnh lí trong y học như 

bệnh tắc động mạch vành, phổi tắc nghẽn, sụp mí bẩm sinh, điếc bẩm sinh, hoặc các tật khúc xạ 

(tình huống 1, 2, 5, 11, 12…); một số tình huống lấy bối cảnh là các vụ việc xảy ra trong đời sống 

như vụ việc ngộ độc Pate Minh chay, làm đẹp (tình huống 6, 7) ... Một số tình huống khác đề cập 

đến các kĩ thuật trong y học như siêu âm, tán sỏi, chụp cộng hưởng từ…và một số tình huống 

được phát biểu dựa trên sự quan sát thực tế hoặc các báo cáo thống kê trong y học… Nhìn chung, 

tất cả các tình huống đều lấy bối cảnh có liên quan đến con người và một số ứng dụng trong y học. 

Các vấn đề được nêu ra trong các tình huống liên quan đến các hiện tượng, quy luật vật lí và đều 

giải thích được bằng các kiến thức thuộc lĩnh vực vật lí, lí sinh. Các tình huống cũng được thiết 

kế theo đúng nguyên tắc thiết kế một tình huống dạy - học. Để làm rõ được sự phù hợp với cơ sở 

lí luận của việc xây dựng tình huống dạy - học của bộ tình huống trong đề tài, chúng tôi sẽ phân 

tích một vài tình huống cụ thể dưới đây. 

Bảng 2. Ví dụ phân tích một số tình huống dạy - học của bộ tình huống trong đề tài 

Nội dung tình huống Sử dụng tình huống 

Tình huống 1: Ông A 53 tuổi, bắt đầu cảm thấy có cơn đau thắt ở 

ngực trái khi đang chơi quần vợt. Cơn đau mỗi lúc tăng dần, lan lên 

cổ, hàm dưới và lan xuống cả cánh tay trái. Bệnh nhân đã được chụp 

động mạch khẩn cấp cho thấy tắc nghẽn 95% ở động mạch vành bên 

trái (Hình 1). Cơ tim có nguy cơ bị suy yếu. Hãy đóng vai là nhà phân 

tích tìm hiểu đặc điểm chuyển động của máu trong hệ mạch để giải 

thích các nguy cơ bệnh nhân có thể gặp phải khi bị tắc nghẽn động 

mạch vành [15]. 

 

Tình huống số 1 thuộc 

chủ đề 1 được sử dụng 

khi dạy học bài SEM 

01: “Ảnh hưởng của 

mảng xơ vữa đối với sự 

chuyển động của máu 

trong hệ mạch”. 

Mục tiêu của bài học là:  

- Vận dụng được các 

định luật vật lí về 

chuyển động của chất 
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1.  Khi có đoạn động mạch vành bị tắc thì: 

A. Lưu lượng máu qua động mạch chủ giảm. 

B. Lưu lượng oxygen tới một vùng cơ tim giảm. 

C. Lưu lượng oxygen tới toàn bộ các vùng cơ tim giảm. 

D. Tất cả các đáp án đều đúng. 

2. Sự thay đổi về các yếu tố của dòng chảy tại đoạn mạch có mảng 

xơ vữa so với đoạn mạch trước nó là: 

A. Tốc độ dòng máu tăng lên. 

B. Tốc độ dòng máu giảm đi. 

C. Lưu lượng máu giảm đi. 

D. Lưu lượng máu tăng lên. 

3. Trong lòng một đoạn động mạch, bán kính lòng mạch sẽ:  

A. Giảm khi tốc độ dòng máu trong lòng mạch tăng lên. 

B. Tăng khi áp suất máu trong lòng mạch giảm xuống. 

C. Tăng khi tốc độ dòng máu trong lòng mạch tăng lên. 

D. Giảm khi áp suất máu trong lòng mạch tăng lên. 

4. Tại một vị trí sau đoạn động mạch vành có mảng xơ vữa, áp suất 

máu thay đổi thế nào so với khi đoạn mạch đó chưa có mảng xơ vữa? 

A. Nhỏ hơn. 

B. Lớn hơn. 

C. Giống nhau. 

D. Không xác định được. 

5.   Xơ vữa động mạch vành làm giảm sự cấp máu cho một vùng cơ tim. 

Để bù đắp sự thiếu hụt cục bộ đó, cơ thể điều chỉnh bằng cách: 

A. Tim co bóp mạnh lên. 

B. Mao mạch sau đoạn động mạch bị hẹp sẽ giãn ra. 

C. Đoạn động mạch bị xơ vữa giãn ra. 

D. Tất cả các đáp án đều đúng. 

lỏng để giải thích sự 

thay đổi áp suất, tốc độ 

chảy của máu.  

- Phân tích được ảnh 

hưởng của các mảng xơ 

vữa đối với chuyển 

động của máu trong hệ 

mạch. 

Nội dung tình huống đề 

cập tới hiện tượng hẹp 

mạch do có mảng xơ 

vữa phù hợp với mục 

tiêu bài học. Tình 

huống có 5 câu hỏi 

MCQ ở mức độ áp dụng 

theo thang lượng giá 

của Bloom. Để trả lời 

được, sinh viên phải 

biết vận dụng các kiến 

thức vật lí như phương 

trình liên tục, phương 

trình Bernoulli, công 

thức Poisson về chuyển 

động của chất lỏng và 

áp dụng để phân tích 

đặc điểm chuyển động 

của máu trong hệ mạch. 

Bối cảnh của tình huống 

là một thực tế lâm sàng 

khá phổ biến. 

Tình huống số 21: 

      Một bệnh nhân nữ 80 tuổi được chẩn đoán bị đục thủy tinh thể 

(thủy tinh thể không còn trong suốt, chuyển mờ đục) do quá trình lão 

hóa. Bác sĩ đề nghị thay thủy tinh thể để giúp bệnh nhân nhìn tốt hơn. 

1. Khi chưa thay thể thủy tinh, đặc điểm thị giác của mắt bệnh nhân 

có thể là: 

Tình huống 21 sử dụng 

cho LEC 12 và LEC 13: 

“Mắt và các tật quang 

hình của mắt. Một số 

dụng cụ bổ trợ”. Để giải 

quyết được tình huống, 

Hình 1. Minh hoạ tắc động mạch vành do mảng xơ vữa 
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A. Mắt bị viễn thị do thể thủy tinh bị đục. 

B. Mắt bị cận thị do chiết suất thể thủy tinh tăng. 

C. Mắt nhìn mờ do ánh sáng không vào được tới võng mạc. 

D. Mắt bị loạn cận thị do độ tụ của thủy tinh thể tăng và không đều. 

2. Khi vừa phẫu thuật cắt bỏ thủy tinh thể, tật khúc xạ của mắt bệnh 

nhân mắc phải là: 

A. Mắt bị cận thị vì trục quang học của mắt dài thêm 1,67mm. 

B. Mắt bị loạn thị do giác mạc không phải hình cầu.  

C. Mắt bị viễn thị nặng khoảng 20D do độ tụ của mắt giảm đi 

một lượng tương đương độ tụ của  thủy tinh thể. 

D. Mắt bị viễn thị khoảng 12D vì khi không có thủy tinh thể độ 

dài trục quang học của mắt cũng dài ra. 

3. Về phương diện quang hình học của mắt, hãy cho biết nhận xét 

nào dưới đây là đúng khi sử dụng các phương pháp sửa tật khúc xạ 

cho mắt không thủy tinh thể (TTT): 

A. Mắt không TTT chỉ có thể được khắc phục bằng cách thay 

thủy tinh thể nhân tạo. 

B. Đeo kính gọng (hội tụ) hay kính tiếp xúc (hội tụ) cũng khắc 

phục được tật khúc xạ của mắt không TTT. 

C. Đeo kính tiếp xúc phân kì và thay thủy tinh thể nhân tạo là 

hai phương pháp tốt nhất để khắc phục tật khúc xạ cho mắt 

không TTT. 

D. Đeo kính gọng hay kính tiếp xúc có tác dụng như nhau đối 

với mắt không TTT. 

(Kính gọng: kính đeo cách mắt; kính tiếp xúc: kính đeo sát mắt). 

4. Giả sử mắt của một người không có TTT bị mắc tật viễn thị với độ 

viễn là 12 D. Nếu dùng kính để chỉnh thì độ tụ của kính chỉnh trong 

trường hợp đeo kính tiếp xúc và trường hợp đeo kính gọng cách mắt 

14 mm lần lượt là: 

A. 6,9 D và 8,3 D. 

B. 8,3 D và 9,7 D. 

C. 12 D và 10,3 D. 

D. 14,4 D và 12 D. 

5. Trong trường hợp bệnh nhân chỉ có mắt trái là không TTT, mắt 

phải bình thường. Bệnh nhân được chỉ định dùng kính gọng để khắc 

phục tật khúc xạ của mắt trái (mắt phải đeo kính không số). Đặc điểm 

thị giác của hai mắt khi đó có thể là: 

A. Mắt trái nhìn như mắt phải vì đã có kính chỉnh. 

B. Mắt trái nhìn kém hơn mắt phải vì mắt không TTT chỉnh kính 

vẫn không thể bằng mắt thường. 

C. Mắt trái nhìn thấy hình nhỏ hơn so với mắt phải vì ảnh qua 

kính là ảnh ảo luôn nhỏ hơn vật. 

D. Mắt trái nhìn thấy hình to hơn so với mắt phải vì ảnh của vật 

đã được phóng đại lên đáng kể qua kính. 

sinh viên cần có kiến 

thức về cấu tạo quang 

hình học của mắt, 

nguyên nhân, đặc điểm 

các tật quang hình của 

mắt. Sinh viên vận dụng 

được một số công thức 

vật lí để tính được độ tụ 

của mắt, độ tụ của kính. 

Mức độ đạt được về mặt 

kiến thức sau khi giải 

quyết xong tình huống 

ở mức áp dụng. Tình 

huống giúp sinh viên 

vận dụng được các kiến 

thức về khúc xạ ánh 

sáng vào tìm hiểu 

nguyên nhân, đặc điểm 

và cách khắc phục đối 

với các tật khúc xạ của 

mắt. Các câu hỏi ở mức 

vận dụng cao cũng 

khuyến khích được kĩ 

năng tìm tòi kiến thức, 

kĩ năng thảo luận nhóm 

của sinh viên y khoa để 

giải quyết được tình 

huống.  



NT Lệ*, TTN Hoa, ND Tuấn, VT Hạnh  & TM Ngọc 

160 

 

Nhìn chung, qua hầu hết các tình huống, sinh viên thấy rõ được sự liên quan giữa các kiến 

thức của Module về cơ sở vật lí với các lĩnh vực trong y học, từ đó sự hứng thú học tập của sinh 

viên cũng được tăng lên khi giải quyết các tình huống. Việc tham gia giải quyết các tình huống 

đã giúp sinh viên đạt được rất nhiều kĩ năng như kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình, kĩ 

năng tìm kiếm thông tin, kĩ năng ra quyết định…. Tất cả các kiến thức và kĩ năng thu được đều 

giúp sinh viên phát triển tốt các năng lực cần thiết của một người bác sĩ tương lai như năng lực ra 

quyết định, năng lực làm việc nhóm, năng lực nghiên cứu,…. Những kiến thức và kĩ năng sinh 

viên đạt được hoàn toàn phù hợp và đáp ứng được chuẩn đầu ra của chương trình Y khoa đổi mới 

của Trường Đại học Y Hà Nội. 

2.4.2. Kết quả phản hồi về bộ tình huống dạy - học 

Sử dụng bộ câu hỏi điều tra và thực hiện khảo sát thông qua ứng dụng Google form đối với 

sinh viên hệ Bác sĩ Y khoa năm thứ nhất sau khi học xong Module S1.4 của năm học 2022 - 2023, 

chúng tôi thu được phản hồi của 314 sinh viên. Mỗi câu hỏi được đưa ra 4 mức phản hồi là Không 

đồng ý, Phân vân, Đồng ý và Rất đồng ý. Dưới đây là kết quả thống kê phản hồi của sinh viên 

cho từng câu hỏi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Kết quả phản hồi của sinh viên về các tình huống học tập trong các bài LEC 

Chú thích: 

1. Hầu hết các bài LEC trong Module đều có tình huống dạy học.  

2. Các chủ đề tình huống đưa ra liên quan đến nội dung, kiến thức của bài học tương ứng.  

3. Các chủ đề tình huống đưa ra đều có bối cảnh lâm sàng, liên quan đến các hiện tượng 

trong y sinh học. 

4. Tình huống đưa ra cụ thể, dễ hình dung, dễ hiểu đối với sinh viên năm thứ nhất. 

5. Khi đọc mỗi tình huống, em thường suy nghĩ để tự tìm lời giải đáp nếu có thể, hoặc tìm 

kiếm thông tin để tự giải đáp các tình huống đó. 

6. Khi thảo luận tình huống Sinh viên nhận được sự định hướng, dẫn dắt từ Giảng viên. 

7. Các tình huống học tập của các bài LEC làm tăng sự hấp dẫn của bài học, tăng hứng thú 

học tập của sinh viên rất nhiều. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Kết quả phản hồi của sinh viên về các tình huống học tập trong các bài SEM và TBL 
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Chú thích: 

1. Chủ đề, tình huống của bài SEM 1 rất thú vị, bối cảnh lâm sàng rõ ràng, không quá khó 

đối với sinh viên năm thứ nhất. 

2. Thông qua việc giải quyết chủ đề tình huống bài SEM 1, sinh viên đã hiểu rõ các quy luật 

chuyển động của chất lỏng (máu) trong hệ mạch trong điều kiện bình thường và điều kiện 

có mảng xơ vữa. 

3. Giải quyết chủ đề tình huống SEM 1 giúp sinh viên bước đầu có thể hiểu và giải thích 

được các kiến thức lâm sàng liên qua đến huyết áp máu dựa trên các định luật vật lí. 

4. Chủ đề tình huống trong bài SEM 2 cũng có bối cảnh lâm sàng rõ ràng và có cơ chế liên 

quan đến các hiện tượng lí sinh. 

5. Sinh viên đã không quá khó để tìm hiểu và giải thích được các vấn đề liên quan đến tình 

huống của bài SEM 2. Một số nhóm còn có kết quả tìm kiếm và giải thích rất xuất sắc. 

6. Chủ đề và tình huống bài SEM 3 liên qua đến một quá trình diễn ra trong cơ thể và được 

giải thích hoàn toàn bằng các cơ chế vật lí học. 

7. Các chủ đề và tình huống trong các bài SEM4, SEM5, SEM 6 liên quan đến việc tìm hiểu 

các ứng dụng của kĩ thuật vật lí trong y học; giúp sinh viên hiểu rõ nguyên lí vật lí của 

các kĩ thuật được sử dụng trong y học. 

8. Các tình huống của bài TBL đều là các tình huống có bối cảnh lâm sàng đơn giản, sinh 

viên có thể dễ dàng hiểu và tiếp cận, sử dụng kiến thức vật lí để giải quyết được vấn đề. 

9. Nhìn chung, các tình huống trong các bài seminar và TBL đều hấp dẫn, có sự liên hệ với 

bối cảnh lâm sàng và đều được giải quyết bằng các kiến thức của khoa học vật lí. 

10. Sinh viên rất thích và rất hào hứng khi tìm hiểu các chủ đề kiến thức khoa học vật lí thông 

qua các tình huống có bối cảnh lâm sàng. 

2.4.3. Bàn luận 

Thông qua kết quả phản hồi cho thấy, hầu hết các sinh viên đều đồng ý rằng các tình huống 

đều phù hợp với mục tiêu và nội dung của bài học (tỉ lệ đồng ý đối với các tình huống của các bài 

LEC là 97%, đối với các bài SEM và TBL khoảng trên 96%). Từ 93,6% đến 96,2% tỉ lệ sinh viên 

cho rằng các tình huống đều đưa ra các vấn đề có bối cảnh liên quan đến lâm sàng, điều này làm 

tăng tính hứng thú học tập rất nhiều đối với sinh viên năm thứ nhất.  Hơn 90% sinh viên đều đồng 

ý với các nội dung được đưa ra trong phiếu hỏi. 94,4% sinh viên cho rằng các tình huống có bối 

cảnh lâm sàng và đều được giải quyết bằng các kiến thức của khoa học vật lí liên quan. Thông 

qua việc giải quyết tình huống, sinh viên vừa hiểu được các nội dung bài học về phương diện 

khoa học vật lí vừa thấy được sự liên quan giữa các kiến thức học được với các vấn đề trong y 

học cũng như các vấn đề khác liên quan tới hoạt động của cơ thể sống.  

Trong thực tế triển khai giảng dạy dưới hình thức là bài giảng LEC, SEM hay TBL thì sinh 

viên luôn rất chủ động và hào hứng tham gia tất cả các tình huống. Đối với các tình huống được 

sử dụng trong các bài SEM và TBL, sinh viên được chia thành nhóm nhỏ để chuẩn bị và trình bày 

các vấn đề khác nhau của các tình huống liên quan đến bài học. Năm học 2022 - 2023, chúng tôi 

đã giảng dạy tổng cộng cho 50 nhóm sinh viên trong mỗi bài SEM và TBL. Nhiều nhóm trong số 

đó có sự tổ chức hoạt động nhóm rất hiệu quả. Từ sự phân công các thành viên trong nhóm đảm 

nhận các phần công việc khác nhau trong quá trình tìm kiếm thông tin đến việc sắp xếp bài trình 

bày, người thuyết trình... Có không ít những nhóm sinh viên đã rất xuất sắc khi thể hiện khả năng 

giải quyết tình huống học tập được giao. Có thể khẳng định rằng, khi học tập các nội dung của 

Module S1.4 theo các phương pháp LEC, SEM và TBL thông qua bộ tình huống dạy học thì ngoài 

việc giúp sinh viên có thể hiểu một các sâu sắc các mục tiêu kiến thức của Module còn rèn luyện 

cho sinh viên rất nhiều kĩ năng như: kĩ năng tìm kiếm thông tin, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình, kĩ năng tranh luận, kĩ năng ra quyết định…. Đây đều là những kĩ năng rất cần thiết 
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và quan trọng, góp phần cùng với sự hiểu biết về kiến thức sẽ giúp người học đạt được các chuẩn 

năng lực cần thiết của sinh viên Y khoa. Hình 4 là hình ảnh trong buổi học seminar khi sinh viên 

thảo luận các chủ đề liên quan đến sự lan truyền tín hiệu điện trên các tế bào thuộc nội dung của 

các tình huống bài SEM 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Thảo luận chủ đề “Điện tế bào” 

3.   Kết luận 

Nhằm đáp ứng với chương trình đổi mới đào tạo bác sĩ y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, 

chúng tôi đã xây dựng thành công 30 tình huống dạy - học thuộc nội dung học tập của Module 

S1.4 - Cơ sở Vật lí của các hoạt động sống và ứng dụng trong Y học. Bộ tình huống đã được sử 

dụng trong giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất hệ Bác sĩ Y khoa. Với 150 câu hỏi MCQ các 

mức độ khác nhau từ mức độ hiểu đến mức độ phân tích, áp dụng đã đáp ứng với các phương 

pháp giảng dạy mới như LEC, SEM, và TBL đang được áp dụng trong Chương trình Đổi mới 

Bác sĩ Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ tình huống cũng cho thấy giá trị tích cực mong 

muốn của chương trình đổi mới đào tạo đó là phát triển năng lực của người học và đáp ứng chuẩn 

đầu ra của người bác sĩ. Chúng tôi cũng nhận thấy bộ tình huống này có thể sử dụng trong giảng 

dạy đối với tất cả các đối tượng khác khi học các nội dung liên quan đến các chủ đề “Lí Sinh Y học” 

trong tất cả các trường y khoa cả nước. 
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